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	TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

*

Số 182-BC/TU
	         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         

        Đông Hà, ngày 10 tháng 10  năm 2013


BÁO CÁO

Đánh giá chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách an sinh

xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1991 - 2013

---

I. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1991-2013

1. Bối cảnh kinh tế- xã hội và chức năng, nhiệm vụ của địa phương đối với công tác an sinh xã hội theo phân công của Chính phủ:
1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị:
Quảng Trị là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung bộ, phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp nước bạn Lào; phía nam giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế; phía bắc giáp tỉnh Quảng Bình. Tổng diện tích tự nhiên: 4.746,4 km2. Địa hình chia thành 3 vùng rõ rệt: Vùng miền núi chiếm 67%; vùng trung du, gò đồi chiếm 22%; vùng đồng bằng ven biển chiếm 11% tổng diện tích đất toàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 10 đơn vị hành chính, gồm: 8 huyện (trong đó có có 2 huyện miền núi, 1 huyện đảo), 01 thị xã, 01 thành phố; 141 xã, phường, thị trấn (có 47 xã, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, trong đó có 43 xã có đồng bào thiểu số của 2 dân tộc Vân Kiều, Tà Ôi (Pa cô). Có 20 xã và 29 thôn, bản đặc biệt khó khăn ở vùng miền núi và 12 xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển, bãi ngang.
Là tỉnh chịu nhiều hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh, thiên tai thường xuyên xảy ra, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, phong tục tập quán sản xuất một số vùng còn lạc hậu; tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá cao so với các địa phương khác; hộ nghèo thuộc diện đối tượng chính sách chiếm tới 11% tổng số hộ nghèo trong tỉnh, trong đó có đến 21% tổng số hộ nghèo mà chủ hộ là nữ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội (ASXH) của Đảng và Nhà nước; đối tượng thụ hưởng các chính sách ASXH được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên; đầu tư của Nhà nước ngày càng tăng. Nhờ vậy, các lĩnh vực xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhất là tạo việc làm, giảm nghèo, ưu đãi người có công, giáo dục đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình, bình đẳng giới... Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, dân tộc ít người, người có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện rõ rệt.
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của địa phương đối với công tác an sinh xã hội theo phân công của Chính phủ:

Chức năng, nhiệm vụ của địa phương đối với công tác ASXH là  thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ASXH của Nhà nước ban hành, bảo đảm các nhu cầu về ASXH cơ bản, bao gồm: quản lý nhà nước về lao động việc làm; duy trì mức thu nhập đủ sống khi gặp rủi ro thông qua chính sách trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội; tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; Đồng thời, căn cứ tình hình thức tế của địa phương để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách ASXH của địa phương.

2. Chủ trương, chính sách của địa phương về an sinh xã hội:

2.1. Các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  Tỉnh ủy về công tác an sinh xã hội từ năm 1991 đến năm 2013:
- Các Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 26/7/2006 “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; số 03-NQ/TU, ngày 26/7/2006 “về công tác dân số, gia đình, trẻ em trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; số 07-NQ/TU, ngày 20/4/2007 về “phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2015”;
- Các Chỉ thị: số 02-CT/TU, ngày 25/8/1995 “về thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”; số 05-CT/TU, ngày 15/4/1997 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải quyết chính sách liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh và những người hoạt động kháng chiến”; số 17-CT/TU, ngày 30/12/1998 “về nhiệm vụ cấp bách chống đói cho nhân dân”; số 15-CT/TU, ngày 24/6/2002 “về tăng cường, củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; số 42-CT/TU, ngày 11/5/2005 “về lãnh đạo cuộc vận động giúp hộ nghèo xóa nhà dột nát, tạm bợ”; số 08-CT/TU, ngày 17/7/2012 “về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh”; 
- Chương trình hành động: số 85-CTHĐ/TU, ngày 10/5/1993 “thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình”; số 88-CTHĐ/TU, ngày 10/5/1993 “thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”; số 53-CTHĐ/TU, ngày 13/11/2012 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

2.2. Các chính sách đặc thù của tỉnh về an sinh xã hội:
* Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Khóa III đã phê duyệt Chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 1996-2000, với mục tiêu đến năm 2000 cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15%.

- Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Khóa IV đã thông qua Chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2001-2005, với mục tiêu đến cuối năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12%.

- Nghị quyết số 7h/2002/NQ-HĐ, ngày 31/1/2002 của HĐND tỉnh khóa IV kỳ họp thứ 7 về việc thông qua Chương trình mục tiêu việc làm, giai đoạn 2002-2005.
-  Nghị quyết số 7.7/2006/NQ-HĐ, ngày 22/7/2006, kỳ họp thứ 7, khóa V về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm, giai đoạn 2006-2010.

- Nghị quyết số 7.8/2006/NQ-HĐND, ngày 22/7/2006, kỳ họp thứ 7, khóa V về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2010, với mục tiêu đến cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 15%.
-  Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐ, ngày 13/4/2012, kỳ họp thứ 4, khóa VI về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm - dạy nghề, giai đoạn 2012-2015.

- Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND, ngày 13/4/2012 thông qua Đề án “Về giảm nghèo bền vững tại 9 xã và 23 thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo từ 50% trở lên.
* Quyết định, chỉ thị, kế hoạch của UBND tỉnh:

- Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 19/3/1996, về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 2295/QĐ-UB, ngày 29/10/2002, về việc phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2003-2005; số 578/QĐ-UB, ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyêt Đề án xuất khẩu lao động huyện Đakrông giai đoạn 2009-2020;

- Kế hoạch số 4002/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình mục tiêu việc làm-Dạy nghề, giai đoạn 2012-2015; số 784/KH-UBND, ngày 27/3/2013 về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Đề án số 3830/ĐA-UBND, ngày 29/12/2009 về chính sách hỗ trợ về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt và việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo;
- Đề án “Hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2003-2008”; “Hỗ trợ xoá nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo giai đoạn 2005-2010”; “Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn”; “Tăng cường cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn ở miền núi”. 
- Đề án giảm nghèo bền vững các xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao.

- Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

- Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2020. 

- Đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020.

3. Đánh giá hệ thống chính sách an sinh xã hội đã ban hành:

3.1. Tính thống nhất và độ bao phủ của hệ thống chính sách an sinh xã hội:
* Mặt được của chính sách:

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động có nhu  cầu tìm việc làm, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, vấn đề giải quyết việc làm đã được  triển khai rộng rãi đến các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình về việc làm và dạy nghề được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, các  Đề  án về  xuất khẩu lao động với nhiều giải pháp tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm việc làm, hàng năm đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Tính từ năm 1995 đến nay bình quân giải quyết việc làm trên 6.500 lao động/năm, xuất khẩu lao động trên 640 người/năm; số lao động được giải quyết việc làm năm sau cao hơn năm trước. Năm 1995 chỉ giải quyết việc làm cho 3.955 lao động, trong đó xuất khấu lao động được 129 người thì đến năm 2012 giải quyết việc làm trên 9.200 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 826 người. Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định đã giúp cho nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, một số khác đầu tư phương tiện mua sắm máy móc, tổ chức sản xuất kinh doanh thu hút lao động vào làm việc. 

Hệ thống an sinh xã hội (ASXH) ngày càng đồng bộ và hoàn thiện với diện bao phủ ngày càng mở rộng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An sinh xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể là một hệ thống văn bản pháp quy đã được xây dựng như: Luật Lao động, Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định 31/2013/NĐ-CP về thực hiện chính sách ưu đãi người có công…. Theo đó, các chính sách trợ giúp những đối tượng yếu thế trong xã hội như: người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, hoặc được đưa vào nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở Bảo trợ xã hội. Ngoài ra, họ được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, giáo dục, chỉnh hình phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm… và đặc biệt thường xuyên nhận được sự chăm sóc của cộng đồng xã hội. Các phong trào, vận động quỹ “Vì người nghèo“, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao ASXH cho mọi người, nhất là những người nghèo, vùng nghèo.

* Hạn chế: Mặc dù chính sách giải quyết việc làm đã được triển khai mạnh mẽ, tuy nhiên còn vẫn còn có những hạn chế so với yêu cầu đề ra đó là: số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hàng năm còn ít, lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh chưa được nhiều, việc làm còn thiếu ổn định, thu nhập thấp. Một bộ phận không nhỏ người lao động mong muốn tìm được việc làm gần gia đình nhưng không có phải đi tìm kiếm làm việc  ở các tỉnh phía Nam.

Các chính sách ASXH còn manh mún, không đồng bộ, thiếu sự liên kết giữa các chính sách; Hệ thống văn bản pháp luật về an sinh xã hội ban hành quá nhiều, gồm nhiều loại văn bản quy phạm có giá trị khác nhau, khiến việc áp dụng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến khó khăn; các chính sách nhưng lạc hậu, phải sửa đổi thường xuyên; mức độ bao phủ thấp, khả năng tiếp cận của nhiều đối tượng còn hạn chế; một số chính sách mới (Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH tự nguyện…) còn bất cập.

* Nguyên nhân: Quảng Trị là vùng luôn phải gánh chịu hậu quả của thiên tai nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa mạnh, chưa có các chương trình, dự án công nghiệp lớn để giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Ngân sách dành cho việc thực hiện các chương trình, đề án về việc làm còn quá ít (Chương trình mục tiêu việc làm giai đoạn 2012-2015 đã được HĐND tỉnh thông qua, theo kế hoạch tổng kinh phí là 352.973 triệu đồng. Trong đó kế hoạch từ nguồn ngân sách địa phương 37.400 triệu đồng, bình quân kế hoạch mỗi năm 9.350 triệu đồng, tuy nhiên ngân sách địa phương phân bổ bình quân hàng năm chỉ được 2.800 triệu đồng). Do đó việc thực hiện các chương trình mục tiêu gặp khó khăn.

3.2. Tác động của hệ thống an sinh xã hội:
* Mặt được của chính sách:

- Hệ thống an sinh xã hội là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các chính sách an sinh xã hội đã thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

- Công tác an sinh xã hội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện.

* Hạn chế: Hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta hiện còn phân tán, chồng chéo, hiệu quả chưa cao, tạo việc làm và giảm nghèo chưa bền vững, tỉ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao; mức trợ cấp xã hội còn thấp; giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT còn thấp; đời sống của một bộ phận người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số chưa bảo đảm được mức tối thiểu và có sự chênh lệch cao giữa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mức trung bình của cả nước.

3.3. Độ bền vững của hệ thống tài chính:
* Mặt được của chính sách: Nguồn lực của nhà nước đầu tư cho chính sách an sinh xã hội ngày càng  tăng.

* Mặt hạn chế của chính sách: Nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội còn hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, với diện bao phủ và mức hỗ trợ thấp, chưa theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nguồn lực đầu tư cho an sinh xã hội của Nhà nước khó đáp ứng được yêu cầu an sinh xã hội ngày càng tăng của người dân; trong khi đó, huy động từ các nguồn khác, đặc biệt từ cộng đồng còn hạn chế, nhất là vùng nông thôn. 

* Nguyên nhân: Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu thống nhất trong nhận thức về nội dung, vai trò và vị trí của ASXH trong mô hình phát triển xã hội nên hệ thống ASXH chưa theo kịp sự phát triển kinh tế, nguồn lực thực hiện bảo đảm ASXH còn hạn chế, chủ yếu phải dựa vào Nhà nước, chưa khuyến khích người dân và các đối tác xã hội tích cực chủ động tham gia.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1991-2013 Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Công tác phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương đã quan tâm phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, tuyên truyền các chính sách, pháp luật của nhà nước về lao động - việc làm, an sinh xã hội. 

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách mới; xây dựng các chuyên mục về việc làm - dạy nghề, bình đẳng giới, giảm nghèo....

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về các chủ trương, chính sách cho đội ngũ cán bộ.
- Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họp dân để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách đến mọi tầng lớp nhân dân.
2. Công tác hướng dẫn, tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở các chính sách an sinh xã hội của nhà nước ban hành, các ngành, các cấp ở địa phương đã chấp hành nghiêm túc việc tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

- Xây dựng các kế hoạch, đề án, chương trình hành động để thực hiện các chính sách an sinh xã hội;

- Thành lập Ban chỉ đạo các cấp tại địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
3. Kết quả cụ thể:

3.1. Phòng ngừa rủi ro:

* Lao động, việc làm:

Chương trình mục tiêu về việc làm được chính quyền các cấp chú trọng thực hiện, qua đó đời sống nhân dân được cải thiện, một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đi vào hoạt động thu hút một lượng lao động khá lớn  vào làm việc, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần  xoá đói, giảm nghèo  và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những năm qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển. Chất lượng tăng trưởng của một số ngành và lĩnh vực kinh tế - xã hội được nâng cao. Các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng trưởng nhanh. Tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt từ 9,5-10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng (năm 2012). 

Mặc dù kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá, tuy nhiên so với cả nước, GDP/người năm 2012 chỉ đạt 75% so với bình quân cả nước; chuyển dịch cơ cấu chậm, kim ngạch xuất nhập khẩu thấp. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào các nhân tố phát triển theo chiều rộng, phát triển những sản phẩm truyền thống, công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động, chất lượng lao động thấp, dẫn đến khả năng cạnh tranh kém.

Công tác giải quyết việc làm, chủ yếu là làm việc trong tỉnh chiếm từ 75-82%. Từ năm 1995 đến năm 2013, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm trên 124.000 lao động, bình quân hàng năm có 6.500 lao động có việc làm mới, trong đó:

- Giai đoạn 1995 - 2000: giải quyết việc làm cho 3.930 lao động/năm;

- Giai đoạn 2000 - 2005: giải quyết việc làm cho 5.100 lao động/năm, đạt 101% kế hoạch;

- Giai đoạn 2006 - 2010, giải quyết việc làm cho 8.278 lao động/năm, đạt 103% kế hoạch.

- Giai đoạn 2011 - 2013, giải quyết việc làm cho 9.372 lao động/năm, đạt 98,68% kế hoạch.

Về công tác xuất khẩu lao động, với sự cố gắng của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn thể và gia đình người lao động, từ năm 1995 đến nay toàn tỉnh đã xuất khẩu lao động trên: 12.240 người, trong đó:

- Giai đoạn 1995 - 2000: xuất khẩu từ 150-250 lao động/năm;
- Giai đoạn 2000 - 2005, xuất khẩu 532 lao động/năm, đạt 106,5% KH;

- Giai đoạn 2006 - 2010, xuất khẩu 827 lao động/năm, đạt 103,2% KH;

- Giai đoạn 2011 - 2013, xuất khẩu 843 lao động/năm, đạt 99,2% KH.

Qua đó đã đưa tỷ lệ thấp nghiệp ở thành thị giảm từ 7,6% (năm 1995) xuống còn 4,2% (năm 2013); tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn từ 66% năm 1995 lên 85% năm 2013.

* Giảm nghèo bền vững:

Ở địa phương đã tổ chức thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững như: hỗ trợ người nghèo về tín dụng ưu đãi; hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề cho người nghèo; khuyến nông - lâm - ngư và hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo; hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo; hỗ trợ về nhà ở cho người nghèo; hỗ trợ về y tế, về giáo dục- đào tạo cho người nghèo; trợ giúp pháp lý cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi; chính sách đặc thù giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo Đakrông (thuộc chương trình 30a của Chính phủ). Kết quả tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm dần qua từng giai đoạn, giảm bình quân 2 - 3%/ năm.

Các chính sách, chương trình giảm nghèo trong thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm ASXH cho người nghèo, hộ nghèo và địa bàn nghèo. Hệ thống chính sách giảm nghèo tương đối toàn diện, tập trung vào các vùng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, miền núi. Giảm nghèo được thực hiện đồng thời trên cả ba phương diện, gồm: 

- Tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở và nước sinh hoạt; 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, khuyến nông - lâm - ngư, phát triển ngành nghề, xuất khẩu lao động;

- Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn.

Các chương trình giảm nghèo đã hướng đến các địa bàn nghèo nhất. Người nghèo đã dễ dàng tiếp cận với tín dụng ưu đãi, thủ tục vay đã được đơn giản. Chính sách hỗ trợ y tế và giáo dục đã đem lại lợi ích thực sự cho người nghèo. Hỗ trợ nhà ở đã góp phần quan trọng ổn định cuộc sống các hộ nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách đã tập trung hỗ trợ cả hộ cận nghèo nhằm thoát nghèo bền vững, giảm thiểu tình trạng tái nghèo.

Nguồn lực huy động cho công tác xóa đói giảm nghèo ngày càng tăng. Môi trường pháp lý để huy động sự tham gia của cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp trong hỗ trợ người nghèo ngày càng hoàn thiện.
Ngoài ngân sách từ Trung ương, Tỉnh đã bố trí thêm ngân sách địa phương, huy động nguồn lực tại chỗ, trong dân, từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để thực hiện chương trình. Tỉnh cũng đã phân công các ban, ngành, doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ các xã nghèo trong tổ chức thực hiện chương trình.

* Về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT):

BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện. Số người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng tăng; phạm vi và quyền lợi của các đối tượng tham gia ngày càng được mở rộng và bảo đảm. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 42.994 người tham gia BHXH bắt buộc; 33.890 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 428.749 người tham gia BHYT; bình quân mỗi năm có trên 20.000 lượt người được hưởng trợ cấp BHXH; trên 1.000.000 lượt người khám chữa bệnh BHYT; trên 19.500 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Việc giải quyết các chế độ, chính sách, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho người tham gia và thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng quy định; chất lượng khám, chữa bệnh và quyền lợi BHYT ngày càng được đảm bảo. Nhận thức và trách nhiệm về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân từng bước được nâng lên. Chính sách BHXH và BHYT đã góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội.
* Về công tác thương binh, liệt sỹ và người có công:

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công được các ngành tích cực giải quyết chính sách tồn đọng và các chế độ ưu đãi cho người có công với nước. Đến nay công tác xác nhận người có công trong 3 thời kỳ cách mạng về thương binh, liệt sỹ và người có công ở Quảng Trị đã cơ bản hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ chính sách cho 210 cán bộ lão thành cách mạng, 144 cán bộ tiền khởi nghĩa, xác nhận 18.900 liệt sỹ, 1.031 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 11.206 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 1.584 đối tượng hưởng trợ cấp thương tật một lần, 3.083 bệnh binh, trên 1.900 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 16.330 người có công giúp đỡ cách mạng, 724 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày... Hiện nay, toàn tỉnh có trên 22.380 đối tượng người có công với cách mạng hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng, trên 65 nghìn đối tượng hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi một lần. Nhìn chung, cuộc sống của người có công từng bước được cải thiện. Mức trợ cấp ưu đãi cho đối tượng chính sách được điều chỉnh hàng năm, năm 2010 tăng 2,17 lần so với năm 2006. Ngoài ra, những chính sách mới bổ sung như: chính sách đối với thanh niên xung phong; chính sách đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí trong giáo dục, cấp đất, làm nhà, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh và nhiều chế độ ưu đãi đặc thù khác đã và đang được giải quyết tốt, kịp thời. 
Cùng với chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, phong trào xã hội hoá chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã không ngừng phát triển, phát huy được sức mạnh và sự tham gia của toàn xã hội. Từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, từ năm 1995 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 81.357 triệu đồng vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, trong đó đã tập trung xây dựng mới được 3.326 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 67 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 1.794 căn nhà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 11.400 triệu đồng. 

3.2. Khắc phục rủi ro: Trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất:
Các chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội đã được triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần giúp đỡ, giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống của các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội như: người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; người khuyết tật nặng, người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ... 

Các ngành, các cấp theo dõi sát tình hình thiếu đói giáp hạt, thiệt hại do thiên tai và tình hình khó khăn do giá cả tăng cao để chỉ đạo kịp thời các hoạt động cứu trợ tại địa phương và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả do thiên tai. Tính đến tháng 9 năm 2013, toàn tỉnh hiện có 25.892 người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó trên 55,3% là người cao tuổi; 100% người dân, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, thiếu đói trong kỳ giáp hạt đều được hỗ trợ đột xuất kịp thời. 
3.3. Các mô hình, điển hình về thực hiện chính sách an sinh xã hội:

* Về lao động, việc làm:

Trong những năm qua, mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, nhưng các Chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực giảm sức ép việc làm tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới. Đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 1/7/2002 của Tỉnh ủy khóa XIII “về phát triển kinh tế - xã hội miền biển và vùng cát đến năm 2010”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1/7/2002 của Tỉnh ủy khóa XIII “về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây đến năm 2010”; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/12/2006 của Tỉnh uỷ khoá XIV “về đẩy mạnh đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông - Tây đến năm 2010, có tính đến 2015”; Chương trình phát triển nông, lâm, thuỷ sản; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển Thương mại-dịch vụ; Chương trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp; bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống; kinh tế trang trại; kinh tế hợp tác; kinh tế hộ gia đình. Kết hợp với các chương trình dự án nước ngoài như: Dự án giảm nghèo miền Trung do ADB tài trợ, dự án Chia sẻ do Thụy Điển tài trợ, dự án phát triển nông thôn của Phần Lan.... có vai trò quan trọng trong tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Mặt trận và các đoàn thể, các Hội quàn chúng đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các sàn giao dịch việc làm hàng tháng tại Sàn giao dịch việc làm của tỉnh, ngoài ra còn tổ chức các sàn giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người lao động, giúp người lao động tìm kiếm việc làm.

Hàng năm, các ngành chức năng tổ chức các hội nghị đánh giá công tác xuất khẩu lao động, để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp thực hiện, trong đó lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín để giới thiệu về các địa phương tuyển chọn lao động được chú ý.
Công tác đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật được tổ chức thường xuyên; Công tác đầu tư các trung tâm Dạy nghề tổng hợp được quan tâm, tạo điều kiện thành lập các cơ sở dạy nghề tại các địa phương, đến nay toàn tỉnh có 28 cở sở dạy nghề, trong đó có 03 trường trung cấp nghề, 13 trung tâm dạy nghề, và 8 cở sở dạy nghề, qua đó hàng năm tổ chức dạy nghề trên 7.000 lao động vì vậy, chất lượng người lao động từng bước được nâng cao.

- Chương trình Vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hàng năm, cho đến nay  tổng nguồn quỹ giải quyết việc làm 80,4 tỷ đồng; bình quân mỗi năm phê duyệt từ 750 - 900 dự án cho vay, giải quyết việc làm cho 1.200 – 1.600 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 56,2%; lao động người tàn tật chiếm 2,1%; lao động dân tộc thiểu số chiếm 3,6%.

* Về xóa đói, giảm nghèo:

- Mô hình phát triển kinh tế tập thể xóa đói giảm nghèo, trên cơ sở hình thành các tổ nhóm hộ giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển sản xuất, giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn như các mô hình: “Tổ tín dụng tiết kiệm”; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt nghèo và làm giàu chính đáng”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Vì đồng đội năm xưa”.... Các mô hình này được Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM xây dựng và phát triển rộng rãi, với hàng chục ngàn hội viên tham gia.

- Mô hình di, dãn dân, lập làng sinh thái, cải tạo vùng cát vùng ven biển huyện Triệu Phong (gồm các xã: Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Trạch, Triệu Sơn). Đã thực hiện di dãn dân 423 hộ, 1.705 nhân khẩu, 840 lao động đến sinh sống tại vùng này. Đây là mô hình kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa việc trồng rừng để phủ xanh các bãi cát di động, tạo ra hệ thống vành đai cây xanh bền vững, nhằm cải tạo môi trường, môi sinh với khai hoang, cải tạo đất cát đưa vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tổ chức di dãn dân để hình thành 12 khu dân cư mới, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất và hệ sinh thái trong vùng. Mô hình này đã thu được kết quả khả quan về kinh tế, xã hội và nhân văn đối với một vùng đất, vốn là nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng, đem lại sự đổi thay tích cực bộ mặt nông thôn vùng biển, nâng dần đời sống nhân dân, có 2/3 số hộ trong vùng đã có thu nhập cao và ổn định, tốc độ giảm nghèo nhanh.
4. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội:

4.1. Những thành tựu chủ yếu:

- Hơn 20 năm qua, nhất là từ năm 2000 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách xã hội. Các chính sách xã hội không ngừng được bổ sung, hoàn thiện; đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên; đầu tư của Nhà nước ngày càng tăng. Nhờ vậy, các lĩnh vực xã hội ở địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là tạo việc làm, giảm nghèo, ưu đãi người có công, giáo dục đào tạo, y tế, trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện rõ rệt, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị- xã hội ở địa phương.

- Cùng với việc từng bước chuyển đổi, phát triển nền kinh tế, Nhà nước đã từng bước thiết lập các thể chế thị trường lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường. Vai trò Nhà nước từ  tạo việc làm trực tiếp sang trực tiếp hỗ trợ giúp giải quyết việc làm, khuyến khích tạo việc làm thông qua hỗ trợ của Trung tâm giới thiệu việc làm. Kết quả cung lao động dần được kiểm soát, cầu lao động tăng lên rõ rệt về cả chất lượng và số lượng, thất nghiệp và thiếu việc làm đã được hạn chế, thị trường lao động ngày càng mở rộng, linh hoạt và có tính cạnh tranh cao.

- Nhận thức của người lao động ngày được nâng cao, năng động và chủ động tự tìm việc làm, không trông chờ vào Nhà nước; người sử dụng lao động được Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cho nên nhu cầu thu hút lao động ngày càng nhiều.

- Những rủi ro bất thường xảy ra ngày càng nhiều và trên diện rộng. Công tác cứu trợ đột xuất đã được triển khai tương đối kịp thời do có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo ở địa phương. Đã phát động được phong trào tương thân, tương ái của mọi tầng lớp nhân dân, của các tổ chức quần chúng, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhờ đó đã đóng góp được một phần đáng kể cho những thiếu hụt từ ngân sách Nhà nước.

4.2. Hạn chế:

- Mặc dù Chương trình mục tiêu việc làm đã được phê duyệt nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện, một số nội dung chưa được thực hiện được, đặc biệt là bố trí kinh phí chương trình, trong đó nguồn vốn địa phương bổ sung quỹ giải quyết việc làm chỉ đạt 49,5% kế hoạch, trong đó ngân sách cấp tỉnh đạt 71% (4,95 tỷ/7 tỷ), còn ngân sách cấp huyện, thị, thành phố chưa lập quỹ này (3 tỷ). Nguồn vốn vay xuất khẩu lao động chưa lập quỹ (0/7 tỷ); ngân sách cấp huyện, thị, thành phố 8,5 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa có địa phương nào bố trí.
- Chủ trương, chính sách về xuất khẩu lao động chưa được các cấp, các ngành quan tâm, quán triệt, thực hiện. Công tác đào tạo nghề chuẩn bị cho nguồn xuất khẩu lao động chưa được chú trọng. Chưa có chính sách thu hút những doanh nghiệp xuất khẩu lao động trực tiếp, gắn bó tuyển dụng, đào tạo lao động trên địa bàn.

- Kết quả thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương có một số mặt còn hạn chế, chưa bền vững, chậm được khắc phục, khoảng cách chênh lệch còn lớn về các chỉ số về an sinh xã hội giữa các vùng trong tỉnh. 

- Ðời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn, chưa bảo đảm được mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là về nhà ở và sử dụng nước sạch. Mức trợ cấp ưu đãi người có công còn thấp. Tạo việc làm và giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao. 

- Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết quả phổ cập giáo dục ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng đầy đủ được yêu cầu của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn lớn; vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT còn thấp. 

- Triển khai các chính sách, chương trình giảm nghèo do nhiều cơ quan, tổ chức cùng tiến hành dẫn đến chồng chéo về đối tượng, nguồn lực phân tán. Sự minh bạch của các thông tin về cơ chế chính sách còn hạn chế. 

4.3. Nguyên nhân:
* Nguyên nhân cơ bản của những thành tựu:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội của chính quyền các cấp ở địa phương.

- Hệ thống pháp luật và chính sách phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Diện thụ hưởng chính sách ngày càng mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên.

- Nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội ngày càng lớn, được tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội khác. 

* Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế:

- Quảng Trị là tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ; địa hình phức tạp, bị chia cắt thành nhiều tiểu vùng; điều kiện tự nhiên khắc nghiệt; ở xa các trung tâm kinh tế - xã hội của đất nước.

-  Quy mô nền kinh tế  tỉnh còn nhỏ bé, chất lượng tăng trưởng chưa cao, tính bền vững, tính cạnh tranh còn yếu, tích lũy nội bộ nền kinh tế thấp. Khả năng thu hút đầu tư từ bên ngoài về còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập;

- Việc triển khai thực hiện chương trình còn chậm, thiếu đồng bộ, thiếu sự đột phá. Một số địa phương, ban ngành chưa thực sự vào cuộc, chưa coi trọng việc giải quyết làm, một số địa phương chưa xây dựng chương trình mục tiêu việc làm.

- Do ngân sách tỉnh hạn chế nên kinh phí bố trí chưa đảm bảo; các dự án đầu tư, khu công nghiệp, các làng nghề truyền thống; kinh tế trang trại; kinh tế hợp tác; kinh tế hộ gia đình phát triển chậm, chưa thu hút được nhiều lao động.

- Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chồng chéo. Chính sách xã hội còn chậm đổi mới so với chính sách kinh tế. Còn thiếu các giải pháp hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách về mức sống và an sinh xã hội giữa các vùng trong tỉnh. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở một số địa phương trong tỉnh còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội còn hạn hẹp, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước; chưa động viên, thu hút được nhiều sự tham gia của xã hội và khuyến khích người thụ hưởng chính sách tự vươn lên.

4.4. Bài học kinh nghiệm:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái của dân tộc ta. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời huy động sự tham gia mạnh mẽ của toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

- Chính sách xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng, là mục tiêu, là động lực để phát triển nhanh và bền vững trong mọi giai đoạn phát triển. Chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ.

- Chính sách xã hội phải được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thực hiện tốt chính sách đối với người có công; bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển phù hợp, có chương trình hành động cụ thể, khả thi và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Về thống nhất nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng:

* Về thống nhất nhận thức về phạm vi, nội dung hệ thống chính sách an sinh xã hội:

- Cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Chính sách an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối nguồn lực của địa phương trong từng thời kỳ; ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

- Hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ bảo đảm bền vững, công bằng.

- Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. Ðồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.

* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt là của hệ thống chính trị cấp cơ sở đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội. 

- Hệ thống hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về an sinh xã hội, đề ra các quan điểm, chủ trương mới phù hợp với tình hình hiện nay. Xây dựng  và chỉ đạo thực hiện tốt hệ thống pháp luật, chương trình, kế hoạch thực hiện an sinh xã hội tại các địa phương.

- Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các thiết chế tự quản của nhân dân đối với việc thực hiện pháp luật, chương trình, kế hoạch an sinh xã hội.

2. Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện hành:

- Đảm bảo tính thống nhất và độ bao phủ của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Hệ thống chính sách an sinh xã hội cần mở rộng bao phủ toàn dân nhằm bảo đảm để mọi người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; tham gia BHXH, bảo đảm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu thập thấp, người khuyết tật nặng, người nghèo…); bảo đảm cho người dân tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin), góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

- Mở rộng phạm vi, nâng cao mức tác động của hệ thống an sinh xã hội. Ưu tiên xây dựng chế độ, hệ thống an sinh xã hội nông thôn và cho người lao động ngoài doanh nghiệp Nhà nước như:
+ Chế độ bảo hiểm xã hội cộng đồng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu, bảo đảm đời sống cơ bản của người có thu nhập thấp;

+ Chế độ y tế cộng đồng, nhằm giải quyết vấn đề khám, chữa bệnh;

+  Chế độ bảo hiểm hưu trí, nhằm bảo đảm cuộc sống cho người cao tuổi. 

Tiếp tục thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế chính sách liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền để người nghèo nâng cao nhận thức và có quyết tâm thoát nghèo. Thường xuyên xây dựng, triển khai thực hiện các dự án và các chương trình hành động về công tác xóa đói, giảm nghèo. Có cơ chế, biện pháp kiểm tra, giám sát bảo đảm mọi nguồn lực dành cho xóa đói, giảm nghèo được sử dụng đúng mục đích. Các chính sách giảm nghèo tiếp tục tập trung vào việc hỗ trợ nguồn lực về sản xuất để cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua việc tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo, huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách về đời sống và tiếp cận dịch vụ xã hội. 

Trợ giúp xã hội cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:   

+  Trợ giúp xã hội thường xuyên: Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng đối tượng, điều chỉnh chuẩn và nâng mức hưởng; xây dựng mức sống tối thiểu, bảo đảm mọi người dân có mức sống dưới mức tối thiểu đều được hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ toàn diện đối với người cao tuổi, trẻ em, người bị khuyết tật. 

+ Trợ giúp xã hội đột xuất: Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đột xuất đảm bảo người dân khi gặp rủi ro, thiên tai, bão lụt được hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, việc làm, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống;  phát triển các hình thức ASXH cộng đồng, Quỹ dự phòng rủi ro tại các địa phương; tổ chức tốt các phong trào tương thân, tương ái, huy động cộng đồng nhằm giúp các địa phương hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục rủi ro đột xuất.

3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Đối với cơ quan Trung ương:
- Đề nghị các cơ quan Trung ương quan tâm có kế hoạch phân bố đầu tư các chương trình dự án phát triển kinh tế,ưu tiên phân bổ nguồn ngân sách đối với các địa phương nhất là những địa phương còn gặp nhiều, nhằm giúp địa phương phát triển kinh tế giải quyết công ăn việc làm tăng thu nhập ổn định đời sống. 

- Nhằm tránh chồng chéo, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước, đề nghị Trung tương khi ban hành chính sách cận hạn chế tối đa việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đồng thời chỉ đạo xây dựng các chính sách thay thế, đầu tư có trọng điểm, không dàn trải, manh mún trong hỗ trợ cho đối tượng; bãi bỏ các chính sách hỗ trợ nhỏ lẻ, manh mún.

-  Thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lao động ở  địa phương trong công tác xây dựng các kế hoạch về việc làm đào tạo nghề, giảm nghèo; cân đối nguồn và kiểm soát các chỉ tiêu về lao động, công tác dự báo thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, nhằm giúp cán bộ làm công tác việc làm ở địa phương 

- Mở rộng quan hệ, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trương có điều kiện làm việc tốt có thu nhập khá, cung cấp thông tin rộng rãi tới các đối tượng lao động, giúp người lao động biết tìm kiếm việc làm. 

- Trong những năm qua phần lớn lao động Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung  tham gia xuất khẩu lao động là lao động phổ thông làm những công việc có thu nhập thấp. Để công tác xuất khẩu lao động có hiệu quả đề nghị các cơ quan Trung ương cần có kế hoạch định hướng và tổ chức đào tạo nghề phù hợp với từng thị trường lao động   

3.2. Đối với chính quyền địa phương:
Chính quyền địa phương cần quán triệt mạnh mẽ hơn nữa về công tác lao động - việc làm, xem đây là một trong những công tác trọng tâm quan trọng  của địa phương nhằm  đề ra kế hoạch theo từng giai đoạn, tìm các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về lao động - việc làm để tất cả mọi người dân được biết hưởng ứng tham gia 

3.3. Đối với các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể nhân dân:
- Các sở, ban ngành, hội đoàn thể, theo từng lĩnh vực phối hợp chặt chẻ cùng các cấp chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền công tác việc làm, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo trong hội viên, đoàn viên để mọi người hưởng ứng tham gia.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu về việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, xóa đói giảm nghèo vè chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả. Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được để đánh giá thi đua, hiệu quả hoạt động của các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể nhân dân hàng năm.

3.4. Đối với doanh nghiệp:
 Các doanh nghiệp tích cực tham gia giải quyết việc làm, thực hiện  nghiêm túc các chế độ chính đối với người lao động về công việc làm, tiền lương, an toàn lao động, chế độ BHXH và các quy định khác theo quy định của Bộ Luật Lao động. Hàng năm có kế hoạch sử dụng lao động, phối hợp với các trường, cơ sở đào tạo trong việc tuyển dụng (đặt hàng trong đào tạo) nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn nhân lực sau đào tạo không có việc làm.
3.5. Đối với người dân:

Cần quán triệt về nhận thức  muốn có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập cao, trước hết phải chủ động học tập nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ năng làm việc, chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia xuất khẩu lao động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Trên đây là báo cáo đánh giá chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 1991 – 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng; 

- Ban Kinh tế Trung ương;  báo cáo

- UBND tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT;

- Sở Lao động-Thương binh&Xã hội;

- Các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;

- Các đ/c UVTVTU;

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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